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PHỤ LỤC 

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

 

Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)/ 

mối liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

I Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội Đồng Quản Trị 

1. Lê Thị Mỹ Hạnh  Chủ tịch HĐQT   0 0%  

1.1 Lê Minh Đức  Bố ruột   0 0%  

1.2 Lê Thị Hiệp  Mẹ ruột   0 0%  

1.3 Nguyễn Việt Hùng  Chồng   0 0%  

1.4 
Nguyễn Thị Châu 

Giang 
 Con   0 0%  

1.5 Nguyễn Việt Mỹ  Con   0 0%  

1.6 Lê Thị Mỹ Hiền  Em ruột   0 0%  

1.7 Nguyễn Phú Đông Hà  Em rể   0 0%  

1.8 Lê Thị Mỹ Hằng  Em ruột   0 0%  

1.9 Zinzeri Sergio  Em rể   0 0%  

1.10 Lê Đức Hòa  Em ruột   0 0%  

1.11 Từ Thị Ngọc Trâm  Em dâu   0 0%  

1.12 Nguyễn Văn Thất  Bố chồng   0 0%  

1.13 Lê Thị Chức  Mẹ chồng   0 0%  

2 Phạm Hoàng Hiệp  

Thành viên 

HĐQT, Tổng 

Giám đốc 

  0 0%  

2.1 Phạm Đức Nhân  Bố đẻ   0 0%  

2.2 Phan Thị Dự  Mẹ đẻ   0 0%  

2.3 Trần Đức Lãm  Bố vợ   0 0%  

2.4 Nguyễn Thị Cúc  Mẹ vợ   0 0%  

2.5 Trần Thị Kim Dung  Vợ   0 0%  

2.6 Phạm Trần Gia Hân  Con   0 0%  
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)/ 

mối liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

2.7 Phạm Trần Gia Huy  Con   0 0%  

2.8 Phạm Trần Gia Nhi  Con   0 0%  

2.9 Phạm Hoàng Nghĩa  Anh ruột   0 0%  

2.10 Phạm Thị Hoàng Hà  Em ruột   0 0%  

2.11 Trần Thế Tân  Em rể   0 0%  

2.12 Phạm Thị Hương  Chị dâu   0 0%  

3 Trần Ngọc Dân  
Thành viên 

HĐQT 
  0 0%  

3.1 Trần Ngọc Thụy  Cha ruột   0 0%  

3.2 Nguyễn Thị Cầm  Mẹ ruột   0 0%  

3.3 Ngô Công Sở  Cha vợ   0 0%  

3.4 Đỗ Thị Mai  Mẹ vợ   0 0%  

3.5 Ngô Thị Hạnh  Vợ   0 0%  

3.6 Trần Bích Lân  Em ruột   0 0%  

3.7 Trần Huy Cường  Em ruột   0 0%  

3.8 Trần Thị Tâm  Em ruột   0 0%  

3.9 Trần Thị Bình  Em ruột   0 0%  

3.10 Trần Bình Minh  Em ruột   0 0%  

3.11 Trần Lâm  
Thành viên 

HĐQT/Con ruột 
  0 0%  

3.12 Trần Long  Con ruột   0 0%  

3.13 Võ Thị Thanh Hiền  Con dâu   0 0%  

3.14 Nguyễn Văn Thành  Em rể   0 0%  

3.15 Phạm Anh Hưng  Em rể   0 0%  

4 Nguyễn Tuấn Việt 007C714888 

Thành viên 

HĐQT, Phó 

Tổng Giám đốc 

  206.900 0.344%  

4.1 Phạm Thu Huyền  Vợ   0 0%  
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)/ 

mối liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

4.2 
Nguyễn Phạm Phương 

Anh 
 Con   0 0%  

4.3 Nguyễn Tuấn Anh Duy  Con   0 0%  

4.4 Nguyễn Văn Sâm  Cha ruột   0 0%  

4.5 Nguyễn Thị Lệ  Mẹ ruột   0 0%  

4.6 Phạm Ngọc Tâm  Cha vợ   0 0%  

4.7 Bùi Thị Tuất  Mẹ vợ   0 0%  

4.8 Trần Thị Thúy Đào  Chị ruột   0 0%  

4.9 Nguyễn Văn Thọ  Anh rể   0 0%  

4.10 Nguyễn Thị Lệ Nga  Chị ruột   0 0%  

4.11 Nguyễn Hữu Thành  Anh ruột   0 0%  

4.12 Phùng Thị Bé Ba  Chị dâu   0 0%  

4.13 Nguyễn Thanh Tùng  Em ruột   0 0%  

4.14 Nguyễn Thị Hạnh  Em dâu   0 0%  

4.15 Trần Hữu Đức  Em ruột   0 0%  

4.16 Trần Hữu Thiện  Em ruột   0 0%  

4.17 Hồ Thị Thu Ngọc  Em dâu   0 0%  

5 Nguyễn Hồ Minh 
 

007C714777 

Thành viên 

HĐQT, Phó 

Tổng Giám đốc 

  206.800 0.344%  

5.1 Nguyễn Văn Hồi  Cha ruột   0 0%  

5.2 Hồ Thị Lệ  Mẹ ruột   0 0%  

5.3 Lê Thanh Tùng  Cha vợ   0 0%  

5.4 Lê Thị Cận  Mẹ vợ   0 0%  

5.5 Lê Thị Vân Thanh  Vợ   0 0%  

5.6 Nguyễn Lê Minh Trí  Con ruột   0 0%  

5.7 Nguyễn Lê Minh Hạnh  Con ruột   0 0%  
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)/ 

mối liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

5.8 
Nguyễn Thị Thùy 

Hương 
 Chị ruột   0 0%  

5.9 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
 Chị ruột   0 0%  

5.10 Nguyễn Thị Thùy Nga  Chị ruột   0 0%  

5.11 Nguyễn Hồ Thanh  Anh ruột   0 0%  

5.12 Nguyễn Hồ Trung  Anh ruột   0 0%  

5.13 Nguyễn Hồ Thùy Vân  Em ruột   0 0%  

5.14 Trương Vạn Thắng  Anh rể   0 0%  

5.15 Trần Mạnh Hiền  Anh rể   0 0%  

5.16 Nguyễn Văn Phong  Anh rể   0 0%  

5.17 Việt Thị Kim Vân  Chị dâu   0 0%  

5.18 Phạm Thị Kim Phượng  Chị dâu   0 0%  

6 Trần Lâm  
Thành viên 

HĐQT 
  0 0%  

6.1 Trần Ngọc Dân  
Thành viên 

HĐQT/ Cha ruột 
  0 0%  

6.2 Ngô Thị Hạnh  Mẹ ruột   0 0%  

6.3 Võ Thị Thanh Hiền  Vợ   0 0%  

6.4 Võ Văn Khuyến  Cha vợ   0 0%  

6.5 Nguyễn Thị Hai  Mẹ vợ   0 0%  

6.6 Trần Minh  Con   0 0%  

6.7 Trần Long  Em ruột   0 0%  

7 Trần Long  
Thành viên 

HĐQT 
  0 0%  

7.1 Trần Ngọc Dân  
Thành viên 

HĐQT/ Cha ruột 
  0 0%  

7.2 Ngô Thị Hạnh  Mẹ ruột   0 0%  
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)/ 

mối liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

7.3 Trần Lâm  
Thành viên 

HĐQT/Anh ruột 
  0 0%  

7.4 Võ Thị Thanh Hiền  Chị dâu   0 0%  

II Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát 

1 Nguyễn Quốc Soạn  
Trưởng ban 

kiểm soát 
  0 0%  

1.1 Nguyễn Mạnh Phả  Cha ruột   0 0%  

1.2 Trần Thị Sai  Mẹ ruột   0 0%  

1.3 Nguyễn Thị Lai  Chị ruột   0 0%  

1.4 Nguyễn Thị Yến Nhạn  Em ruột   0 0%  

1.5 Nguyễn Thị Nhàn  Em ruột   0 0%  

1.6 Nguyễn Thị Vân  Em ruột   0 0%  

1.7 Nguyễn Thị Xuân  Em ruột   0 0%  

1.8 Nguyễn Thị Bẩy  Em ruột   0 0%  

1.9 Nguyễn Thanh Huyền  Con ruột   0 0%  

1.10 Nguyễn Mạnh Hùng  Con ruột   0 0%  

1.11 Nguyễn Hồng Hạnh  Con ruột   0 0%  

1.12 Nguyễn Liên Sơn  Con rể   0 0%  

1.13 Nguyễn Thanh Trúc  Con dâu   0 0%  

1.14 Trần Văn Láng  Cha vợ   0 0%  

1.15 Trần Thị Kẽ  Mẹ vợ   0 0%  

1.16 Nguyễn Văn Tiến  Anh rể   0 0%  

1.17 Nguyễn Văn Thành  Em rể   0 0%  

1.18 Nguyễn Trung Nguyên  Em rể   0 0%  

1.19 Nguyễn Văn Bẩy  Em rể   0 0%  

1.20 Vũ Trịnh Hảo  Em rể   0 0%  

2 Trần Thị Ngọc Dung   
Thành viên 

BKS  
   0  0%   
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)/ 

mối liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

2.1 Trần Văn Tiên  Cha ruột   0 0%  

2.2 Nguyễn Thị Thúy  Mẹ ruột   0 0%  

2.3 Đỗ Trọng Danh   Chồng   0 0%  

2.4 Đỗ Trần Vy Khanh  Con ruột    0 0%   

2.5 Đỗ Trần Gia Khanh  Con ruột    0 0%   

3 Vũ Thị Hồng Cẩm  
Thành viên 

BKS 

  
800 

 
 

3.1 Vũ Thanh Chương   Cha ruột   0 0%  

3.2 Vũ Thị Nga  Mẹ ruột   0 0%  

3.3 
Nguyễn Thị Lan 

Hương 

 
Mẹ chồng  

 
0 0%  

3.4 Trần Nguyên Vũ  Chồng   0 0%  

3.5 Trần An Nhật Nguyên  Con ruột   0 0%  

3.6 Trần Cát Nhật Lam   Con ruột   0 0%  

III Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban điều hành 

1 Nìm Vuồn Phu  
Phó Tổng giám 

đốc 
  0 0%  

2 Bùi Đức Thọ  
Phó Tổng Giám 

đốc 
  0 0%  

2.1 Nguyễn Thùy Linh  Vợ   0 0%  

2.2 Bùi Minh Triết  Con   0 0%  

2.3 Bùi Xuân Đỗ  Cha   0 0%  

2.4 Hoàng Thị Kỳ  Mẹ   0 0%  

2.5 Nguyễn Hữu Bằng  Bố vợ   0 0%  

2.6 Nguyễn Minh Tâm  Mẹ vợ   0 0%  

2.7 Bùi Thị Hồng Vân  chi   0 0%  

2.8 Vũ Văn Duy  Anh rể   0 0%  
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)/ 

mối liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

2.9 Bùi Văn Minh  anh   0 0%  

2.10 Phạm Thị Phương  Chi dâu   0 0%  

2.11 Bùi Văn Tuynh  Anh   0 0%  

2.12 Hà Thị Hải Hạnh  Chị dâu   0 0%  

IV Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là Kế Toán Trưởng 

1 Đoàn Thị Giao Thuyết     0 0%  

1.1 Đoàn Sang  Cha ruột   0 0%  

1.2 Hồ Thị Bê  Mẹ ruột   0 0%  

1.3 Nguyễn Văn Hầu  Cha chồng   0 0%  

1.4 Nguyễn Long Thành  Chồng   0 0%  

1.5 Đoàn Văn Phi Long  Anh trai   0 0%  

1.6 Nguyễn Thị Song 

Giang 
 Chị dâu   0 0%  

1.7 Đoàn Văn Khánh Đãn  Em trai   0 0%  

V Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là Người quản trị kiêm Thư ký Công ty 

1 Lê Phan Minh Hiếu      0 0%   

1.1 Nguyễn Thị Bích Trân  Vợ   0 0%  

1.2 Lý Thị Tiến  Mẹ vợ   0 0%  

1.3 Nguyễn Thị Bích Hạnh  Em vợ   0 0%  

1.4 Đỗ Thanh Quí  Em rể   0 0%  

1.5 Nguyễn Thanh Hưng  Anh vợ   0 0%  

1.6 Châu Hồng Ngọc  Chị dâu   0 0%  
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)/ 

mối liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

1.7 Lê Hiền Thu Thảo   Chị ruột    0 0%  

VI Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là người được ủy quyền CBTT 

1. Trần Thị Kim Hòa  
Người được ủy 

quyền CBTT 
  200   

1.1 Trần Đức Lãm  Cha ruột   0 0%  

1.2 Nguyễn Thị Cúc  Mẹ ruột   0 0%  

1.3 Trần Ngọc Phúc  Anh ruột   0 0%  

1.4 Trần Thị Kim Dung  Chị ruột   0 0%  

1.5 Trần Nhân Hậu  Em ruột   0 0%  

1.6 Phạm Hoàng Hiệp  

Thành viên 

HĐQT, Tổng 

Giám đốc/Anh rể 

  0 0%  

1.7 Hà Thị Hà  Chị dâu   0 0%  

1.8 Phạm Thái Ngọc Ngân  Em dâu   0 0%  
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